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BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Máy đo pH / ORP/ Độ
dẫn / Điện trở / Độ
mặn / TDS HORIBA

F-74BW-G

Model: F-74BW-G

Tồn kho: 79

-pH:
Phương pháp đo: Điện cực thủy tinh
Dải đo: pH 0.000~14.000
Dải hiển thị: pH -2.000~20.000
Độ phân giải: 0.01/0.001 pH
Độ lặp lại: ±0.001 pH±1 digit
Số điểm hiệu chuẩn pH: 5
Kiểm tra độ lặp lại
Cảnh báo giới hạn hiệu chuẩn
-mV (ORP):
Dải đo: ±1999.9 mV
Độ phân giải: 0.1 mV
Độ lặp lại: ±0.1 mV±1 digit
-Nhiệt độ:
Dải đo: 0.0~100.0oC (-30.0~130.0oC)
Độ phân giải: 0.1oC
Độ lặp lại: ±0.1°C±1 digit
-ION:
Phương pháp đo: Điện cực chọn lọc ion
Dải đo: 0.00 µg/L~999 g/L (mol/L)
Độ phân giải: 3 chữ số có nghĩa
Độ lặp lại: ±0.5%F.S.±1 digit
Số điểm trên đồ thị hiệu chuẩn: 5
-Độ dẫn:
Phương pháp đo: 2 điện cực lưỡng cực AC
Dải đo (dải hiển thị):
0.0 μS/cm~19.99 μS/cm: hằng số pin
0.1/cm
0.000 mS/cm~199.9 mS/cm: hằng số pin
1.0/cm
0.00 mS/cm~1999.0 mS/cm: hằng số pin
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10.0/cm
Độ phân giải: 0.05%F.S
Độ lặp lại: ±0.5%F.S.±1 digit
Lựa chọn đơn vị đo
Chuyển đổi nhiệt độ của nước cất
Kiểm tra định kỳ
-Độ muối:
Phương pháp đo: Chuyển đổi từ giá trị độ
dẫn
Dải đo (dải hiển thị): 0.00~80.00 ppt
(0.000%~8.000%)
Độ phân giải: 0.01 ppt (0.001%)
Hiệu chuẩn nồng độ muối
-Điện trở:
Phương pháp đo: Chuyển đổi từ giá trị độ
dẫn
Dải đo (dải hiển thị): 0.0 Ω*cm~199.9
MΩ*cm: hằng số pin - 0.1/cm
0.00 Ω*cm~19.99 MΩ*cm: hằng số pin –
1.0/cm
Độ phân giải: 0.05% F.S.
Độ lặp lại: ±0.5%F.S.±1 digit
-Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan
(TDS): 
Phương pháp đo: Chuyển đổi từ giá trị độ
dẫn (EN27888 hoặc Hệ số TDS)
Dải đo (dải hiển thị): 0.01 mg/L~1000 g/L
Độ phân giải: 0.01 mg/L
Hãng: Horiba
Xuất xứ: Nhật
Bảo hành: 12 Tháng.

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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